Vùng ảnh hưởng của đô thị (A. Sphere of Urban Influence)

vùng địa lý bao quanh và duy trì mối quan hệ qua lại với các thành phố, không phụ thuộc vào quy mô dân số và chức năng của chúng. Khi quy mô dân số đô thị tăng lên, tính đa dạng của các chức năng tăng lên thì VAHCĐT càng lớn và ngược lại.

Thuật ngữ vùng ảnh hưởng lần đầu tiên được Northam sử dụng và được Canter (1995) ủng hộ. Các thuật ngữ khác để thể hiện một thực thể tương tự, đã được công nhận, là umland và khu vực thành phố. Umland là một từ tiếng Đức có nghĩa là khu vực xung quanh. Thuật ngữ này được quân Đồng minh sử dụng lần đầu tiên trong Chiến tranh thế giới thứ Hai. Thuật ngữ khu vực thành phố lần đầu tiên được sử dụng bởi Dickinson, được sử dụng để mô tả một vùng bao quanh các đô thị, ở quy mô lớn hơn nhiều. Một số thuật ngữ khác đã trở nên phổ biến bao gồm khu vực đô thị, khu vực phụ lưu và khu vực lưu vực. Thuật ngữ phạm vi ảnh hưởng được các nhà địa lý chính trị ưa thích hơn.

Nhà địa lý người Đức Walter Christaller phát triển lần đầu tiên lý thuyết về VAHCĐT vào năm 1933 sau khi ông bắt đầu nhận ra các mối quan hệ kinh tế giữa các thành phố và các khu vực xa hơn. Ông chủ yếu thử nghiệm lý thuyết ở miền nam nước Đức và đi đến kết luận rằng mọi người tụ tập lại với nhau ở các thành phố để chia sẻ hàng hóa và ý tưởng và rằng các cộng đồng - hoặc những nơi trung tâm - tồn tại vì lý do kinh tế thuần túy. Để phù hợp với trọng tâm kinh tế của mình, ông cho rằng địa điểm trung tâm tồn tại chủ yếu để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho dân cư xung quanh. Về bản chất, thành phố là một trung tâm phân phối.

Đô thị hóa và VAHCĐT gắn liền với nhau. Việc phân bổ các cơ sở sản xuất kinh doanh có quy mô khác nhau và chuyên môn hóa kinh doanh tại các đô thị làm lan tỏa lợi ích của nó đối với vùng nông thôn xung quanh. Kéo theo đó là sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Sự gia tăng liên tục của quy mô đô thị không thể được duy trì mãi mãi. Mức tăng trưởng tối ưu phụ thuộc vào khả năng của trung tâm đô thị trong việc cung cấp các tiện ích cần thiết cho người dân một cách công bằng. Tại các nền kinh tế đang phát triển, sự tăng trưởng theo thứ bậc của các trung tâm đô thị gắn với vị trí của các tiện nghi dân sinh tạo ra sự phát triển vùng. Do đó, sự tăng trưởng theo thứ bậc của các trung tâm đô thị gắn với chức năng của chúng và sự lan tỏa các xung lực phát triển đô thị đến khu vực nông thôn xung quanh. Đây là một giải pháp cho các nền kinh tế đang phát triển giải quyết vấn đề về sự khác biệt không gian trong sự tăng trưởng khu vực. Nhờ vậy các vùng đô thị có thể đạt được sự phát triển cân bằng bằng cách không để bất kỳ khu vực nông thôn nào ra khỏi vùng ảnh hưởng của đô thị trung tâm.

Việc phân định VAHCĐT không phải là một nhiệm vụ dễ dàng vì mối quan hệ giữa các thành phố và khu vực xung quanh nó rất năng động. Với sự phát triển nhanh chóng của giao thông vận tải và hệ thống thông tin liên lạc, VAHCĐT đã trải qua những thay đổi đáng kể. Các khu vực lân cận đáp ứng nhu cầu và cung cấp hàng hóa thiết yếu cho thành phố. Hệ thống giao thông đã mang lại nhiều thay đổi trong cung cấp hàng hóa. Chức năng của các dịch vụ đã tạo ra các vấn đề trong việc phân định VAHCĐT.

 Một số phương pháp lý thuyết và thống kê hợp lý và phân tích đã được sử dụng để phân định VAHCĐT. Các biến dưới dạng khoảng cách tuyến tính giữa hai thành phố, dân số của thành phố ở trung gian đã được một số học giả sử dụng cho nghiên cứu của họ. Một số phương pháp đã được các nhà địa lý và xã hội học đưa ra, nhưng không có phương pháp nào là hoàn hảo.

Các nhà địa lý trước Thế chiến thứ Nhất phụ thuộc chủ yếu vào các phương pháp thực nghiệm (thông qua bảng câu hỏi và khảo sát thực địa) có tính đến tất cả các chức năng liên quan được thực hiện bởi các thành phố và môi trường xung quanh thành phố. Vùng ảnh hưởng của mỗi chức năng được xác định trước, vì vậy có thể xác định nhiều ranh giới của các phạm vi ảnh hưởng.

Harris đã gợi ý rằng một ranh giới chung phải được vẽ ra từ việc kết hợp những ranh giới rất gần nhau. Bản thân Harris đã vẽ một vùng ảnh hưởng cho Thành phố Salt Lake của bang Utah, Hoa Kỳ. Ông đã sử dụng 12 dịch vụ quan trọng cho mục đích này, bao gồm thương mại bán lẻ, bán buôn tạp hóa và dược phẩm, phát thanh, phát hành báo, dịch vụ điện thoại, phân phối ngân hàng...

Quan điểm của Harris cho thấy sự phụ thuộc nhiều hơn của vùng nông thôn vào các dịch vụ của các thành phố. Thực tế, ông đã bỏ qua các dịch vụ do các vùng nông thôn cung cấp. Các nhà địa lý như Carter, Dickinson và Green đã nghiên cứu phạm vi của vùng ảnh hưởng và các phương pháp thực nghiệm của họ đã đưa ra tỉ trọng phù hợp đối với các dịch vụ nông thôn.

Các nhà địa lý sau Thế chiến thứ Hai bắt đầu sử dụng các phương pháp thống kê. Điều này làm cho các suy luận chính xác, logic và khoa học hơn. Tuy phương pháp này có nhược điểm là cứng nhắc nhưng nó vẫn là một phương pháp phổ biến trên toàn thế giới.

Phương pháp thống kê dựa trên nguyên lý hấp dẫn. Reilly đề xuất Luật hấp dẫn bán lẻ để phân định khu vực thị trường của các trung tâm đô thị. Vì tiếp thị là một chức năng chính, phương pháp này được các nhà địa lý sử dụng để phân định vùng ảnh hưởng.

Một số cơ quan quản lý phát triển đã bắt đầu sử dụng phạm vi VAHCĐT làm cơ sở cho quy hoạch vùng. Họ sử dụng bảng câu hỏi chi tiết để hiểu bản chất của ảnh hưởng. Họ xem xét các yếu tố như đi lại hàng ngày, cấu trúc chức năng của làng, các loại hộ gia đình trong làng, nguồn cung cấp sữa, cung cấp rau, lưu hành báo chí.
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